
C1 C2 C3 B1 B2 B3 A1 A2 A3
12/16/2024  Toán: Nhận biết 

sự khác biệt rõ nét

 về chiều rộng giữa

 2 đối tượng

PTTC: Đi trong

đường hẹp 3m x

0,2m, đầu đội túi

cát

Thể dục: Đi trong

đường hẹp đầu đội

túi cát

PKXH: Khách

mời chú bồ đội

TD: Chạy chậm 60-

80m

TD: Chuyền bóng

qua đầu 

KPXH: Mời khách

 “Chú bộ đội"

Toán: Chia nhóm có

7 đối tượng thành 2

phần bằng các cách

khác nhau

KPXH:khách mời

chú bồ đội

12/17/2024 Thơ: Chú bộ đội Toán: Nhận biết

sự khác biệt rõ nét

về chiều rộng giữa

2 đối tượng

Toán: Nhận biết sự

khác biệt rõ nét về

chiều rộng giữa 2

đối tượng

TD :Chạy chậm

60-80m.

Toán: Thêm bớt

trong phạm vi 4

Toán: Thêm bớt

trong phạm vi 4

CC: Làm quen với

chữ cái b,d,đ

CC: Làm quen với

chữ cái b,d,đ

CC: Làm quen

nhóm chữ cái b,d,đ

12/18/2024 TCKNXH: Cháu 

yêu chú bộ đội

Thơ: Chú bồ đội Thơ: chú giải

phóng quân

Thơ: Chú giải

phóng quân

ÂN: Hát chú bộ đội ÂN: Hát chú bộ đội Toán: Chia nhóm

có 7 đối tượng

thành 2 phần bằng

các cách khác nhau

ÂN: Dạy kĩ năng ca

hát bài " Tập làm

chú bộ đội"

TCKNXH: Kĩ

năng khi hỏa hoạn.

12/19/2024 Vận động múa: Làm

chú bộ đội

TCKNXH: Bé yêu

chú bồ đội

TCKNXH: Cháu

yêu chú bộ đội

DH: “Chú bồ độ.” Thơ: Chú giải phóng

quân

Thơ: Chú giải

phóng quân

ÂN: Dạy kĩ năng

ca hát bài “Cháu

thương chú bộ đội”

TCKNXH: Dạy trẻ

kĩ năng khi hoả hoạn

ÂN: Dạy hát " Bé

Tập làm chú bộ

đội"

12/20/2024 Tồ chức sân chơi 

“ Chiến sĩ tí hon”

Tồ chức sân chơi 

“ Chiến sĩ tí hon”

Tồ chức sân chơi 

“ Chiến sĩ tí hon”

Tồ chức sân chơi 

“ Chiến sĩ tí hon”

Tồ chức sân chơi 

“ Chiến sĩ tí hon”

Tồ chức sân chơi 

“ Chiến sĩ tí hon”

Tồ chức sân chơi 

“ Chiến sĩ tí hon”

Tồ chức sân chơi 

“ Chiến sĩ tí hon”

Tồ chức sân chơi 

“ Chiến sĩ tí hon”

12/23/2024 TQDN: Thăm quan 

vườn rau của bác

 nông dân

Toán: Tách trong

phạm vi 3

TQDN: Thăm quan

vườn rau của bác

nông dân

HĐTN: Thăm

quan vườn rau

TD: Chuyền bắt

bóng qua đầu

TQTN: Thăm

quan ruộng rau của

bác nông dân

TD: Chạy chậm

100-120m

TD: Chạy chậm 100-

120m

TQDN: Thăm

quan nghề làm bún

12/24/2024 Thể dục: Bò theo

 đường dích dắc

TQDN: Thăm

quan vườn rau của

bác nông dân

Thể dục: Bò theo

đường dích dắc

TCKNXH: Kĩ

năng phòng tránh

hảo hoạn

TQTN: Thăm quan

vườn rau của bác

nông dân

TD: Bò trong

đường dích dắc

TCKNXH: Dạy trẻ

làm món nộm rau

củ

Dã ngoại TD: Đi thăng bằng

trên ghế thể dục

(2m x 0,25m x

0,35m) đầu đội túi 
12/25/2024  Hát: Ơn bác nông 

dân

PTTM: Nặn quả - Hát: Ơn bác nông

dân

Nặn: Sản phẩm

nghề nông

ÂN: Hát Ơn bác

nông dân

TH: Nặn một số

loại quả

ÂN: Dạy vận động

theo tiết tấu chậm

bài "Lớn lên cháu

lái máy cày"      

ÂN: Dạy vận động

theo tiết tấu phối

hợp hát bài " Lớn

lên cháu lái máy cày"

Toán: Đo độ dài 1

vật bằng các đơn

vị đo

12/26/2024 Đồng dao: Xay lúa Đồng dao: Xay lúa Thơ: Nghề nông Đồng dao: Nhớ ơn Truyện: Cây rau của

thỏ út

Đồng dao: Nhớ ơn Truyện: “Cây rau

của thỏ út”

Toán: Đếm đến 8,

nhận biết nhóm có 8

đối tượng, nhận biết

số 8

Truyện: “Cây rau

của thỏ út”

BÁO GIẢNG CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH

Khối 3T Khối 4T Khối 5 tuổi

UBND HUYỆN KIẾN THỤY

TRƯỜNG MN THỤY HƯƠNG



12/27/2024  Nặn quả Hát: Ơn bác nông

dân

Nặn sản phẩm nghề

nông

DH: Lớn cháu lái

máy cày

TH: Nặn một số sản

phẩm nghề nông

KNXH: Kỹ năng

làm cơm cuộn

Thăm quan trải

nghiệm : Thăm

quan ruộng rau của

bác nông dân

Truyện: “Cây rau

của thỏ út”

ÂN: Hát gõ đệm

theo tiết tấu phối

hợp

 kết hợp bài hát: 
12/30/2024 Thể dục: Đi trong 

đường hẹp đầu

 đội túi cát

Thể dục: Đập và

bắt bóng với cô

-Thể dục: Đập và

bắt bóng với cô

TD:Bò trong

đường zic zắc

Toán: So sánh sắp

xếp chiều dài 3 đối

tượng

KPXH: Bé gặp gỡ

cô thợ may

Toán: Đo độ dài

một vât bằng các

đơn vị đo

Toán: Đo độ dài

một vât bằng các

đơn vị đo

TD: Chạy chậm

100 - 120m

12/31/2024 Toán: Tách nhóm có

3 đối tượng thành

hai nhóm nhỏ hơn

TCKNXH: Dạy

trẻ làm bánh bao

Vẽ: sản phẩm nghề

may

Toán: So sánh,

sắp xếp chiều dài

3 đối tương

Cắt dán: sản phầm

nghề may

ÂN: Hát "Cháu

yêu cô thợ dệt"

TD: Đi thăng bằng

trên ghế thể dục

(2m x 0,25m x

0,35m) đầu đội túi 

TD: Đi thăng bằng

trên ghế thể dục (2m

x 0,25m x 0,35m)

đầu đội túi cát

Toán: Chia nhóm

có 7 đối tượng ra

làm 2 phần

1/1/2025 Nghỉ tết dương lịch Nghỉ tết dương lịch Nghỉ tết dương lịch Nghỉ 1/1 Nghỉ tết dương lịch Nghỉ tết dương lịch Nghỉ tết dương lịch Nghỉ tết dương lịch Nghỉ tết dương

lịch

1/2/2025 Thơ các cô thợ Truyện : Chim thợ

may

Đồng dao: Nghề

nghiệp

TCKNXH: Làm

bánh khoai lang

nướng

Đồng dao: Dệt vải Thơ: Các cô thợ TH: Xé dán sản

phẩm nghề may

TCKN: Làm món

mứt dừa 

Dạy hát: “ Cháu

yêu cô thợ dệt

1/3/2025 Hát Cháu yêu cô

 thợ

 dệt

Vận động múa:

Cháu 

yêu cô thợ dệt

Hát: Cháu yêu cô

chú công nhân

Thơ: Bé làm bao

nhiêu nghề

KNXH: Làm phở

cuốn

KNXH: Kỹ năng

phòng chống hỏa

hoạn

ÂN: Dạy kỹ năng

ca hát “Cháu yêu

cô chú công nhân”

TH: Vẽ sản phẩm

nghề may

TH: Vẽ sản phẩm

nghề may

1/6/2025 KPXH: Tìm hiểu

nghề 

xây dựng

Thể dục: Bò theo

đường

 dích dắc

KPXH: Tìm hiểu

nghề xây dựng

TD: Chuyền, bắt

bóng qua đầu.

KPXH: Tìm hiểu về

nghề xây dựng

Toán: So sánh, sắp

xếp chiều dài 3 đối

tượng

TD: Bật tách khép

chân qua 7 ô

KPXH: Bác thợ xây

kể chuyện về nghề

xây dựng

TD: Bật tách khép

chân qua 7 ô

1/7/2025 -Thể dục: Đập và

bắt bóng với cô

KPXH: Bé tìm

hiểu về nghề xây

dựng

Toán: Tách nhóm

có 3 đối tượng

thành hai nhóm nhỏ

hơn

Toán: Thêm bớt,

so sánh số lượng

của hai nhóm đối

tượng trong phạm 

TD: Bò trong đường

dích dắc

TD: Chạy chậm 60-

80cm

Toán: Đếm đến 8,

nhận biết nhóm có

8 đối tượng, nhận

biết số 8

TD: Bật tách khép

chân qua 7 ô

Toán: Đếm đến 8

nhận biết nhóm có

8 đối tượng nhận

biết số 8
1/8/2025 Truyện: 3 chú lợn

nhỏ

Vẽ ngôi nhà Truyện: 3 chú heo

con

TH: cắt dán ngôi

nhà của bé.

TCKNXH: Kỹ năng

đối diện với hỏa

hoạn

ÂN: Vận động

theo tiết tấu chậm:

Cháu yêu cô chú

công nhân

TCKNXH: Dạy trẻ

kĩ năng khi hoả

hoạn

Thơ “Chiếc cầu mới” Thơ: chiếc cầu mới

Vẽ sản phẩm nghề

xây dựng (ngôi nhà,

cầu)

Thơ: Em làm thợ

xây

Vận đông múa:

cháu yêu cô chú

công nhân

Truyện: 3 chú lơn

con

Thơ" Bé làm bao

nhiêu nghề

Truyện: Ba chú

lợn con

TH: Vẽ sản phẩm

nghề xây dựng

TH: Xé dán dụng cụ

nghề xây dựng

TH: Làm cây cầu

IDP

1/10/2025 - TCKNXH: Dạy trẻ

nấu sữa ngô

Hát : Cháu yêu cô

chú công nhân

- TCKNXH: Dạy

trẻ làm bánh bao

chay

Hát: vỗ tay theo

nhịp: “ Cháu yêu

cô chú công nhân

VĐ: Vỗ tay theo tiết

tấu chậm : Cháu yêu

cô chú công nhân

TH: Cắt dán

"Dụng cụ nghề xây

dựng"

Thơ “Chiếc cầu

mới”

ÂN: Dạy kỹ năng ca

hát “Cháu yêu cô

chú công nhân”

TCKN: Làm món

cơm cuộn rong

biển

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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